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BHXH ………… 

BHXH ………… 

Mẫu số: S07-TS 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của 

BHXH Việt Nam) 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT 

Tháng ….. năm ……… 

STT Tên đơn vị quản lý Mã đơn vị 
Thẻ hết hạn sử 

dụng 

Thẻ có giá trị sử dụng 

Tổng số 

Diễn giải 

Tăng mới Cấp mã K1 Cấp mã K2 Cấp mã K3 

A B C 1 2 3 4 5 6 

         

I 
Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động 

đóng 
       

1 Đơn vị A        

2 Đơn vị B        

… ………        

II Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng        

1 Đơn vị C        

2 Đơn vị D        
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… ………        

III Nhóm Ngân sách nhà nước đóng        

1 Đơn vị E        

2 Đơn vị G        

… ………        

IV Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng        

1 Đơn vị H        

2 Đơn vị I      *  

… ………        

V Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình        

1 Đơn vị K        

2 Đơn vị L        

… ………        

VI Nhóm khác        

1 Đơn vị L        

2 Đơn vị M        
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… ………        

Tổng số 0 0 0 0 0 0 
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